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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đèo Văn Quỳnh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguyễn Thế Hiệu. 

Bà Cầm Thị Đoa. 

- Thư ký phiên toà: Bà Phan Thị Lệ Giang – Thƣ ký Toà án nhân dân huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Trọng Hiệp - Kiểm sát viên. 

 Ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 163/2023/HSST ngày 14 

tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 164/2023/HSST-QĐ 

ngày 19 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:  

 Lê Văn T (tên gọi khác: Không), sinh ngày 06/01/1989. Nơi sinh: huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

 Nơi cƣ trú: Bản D, xã TL, huyện MC, tỉnh Sơn La. Nghề nghiệp: Lao động 

tự do. Trình độ văn hoá: 05/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: 

Không; Đảng phái: Không. Con ông: Lê Văn T ( Đã chết); con bà Nguyễn Thị K, 

sinh năm 1954; Vợ là Hà Thị H, sinh năm 1987 và 03 con.  

Tiền án, tiền sự: Không.  

Hiện đang bị tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Mộc Châu từ 

ngày 08/4/2023 cho đến ngày 14/6/2023 đƣợc tại ngoại tại địa phƣơng. Có mặt 

phiên tòa. 

- Bị hại: Ông Hà Văn T1, sinh năm 1987, trú tại Bản D, xã TL, huyện MC, 

tỉnh Sơn La. Có mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Hà Thị H, sinh năm 1987, trú 

tại Bản D, xã TL, huyện MC, tỉnh Sơn La. Có mặt. 

- Người làm chứng 
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1. Anh Hà Văn H, sinh năm 1985, trú tại Bản D, xã TL, huyện MC, tỉnh Sơn 

La. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

2. Ông Lò Văn Đ, sinh năm 1985, trú tại Bản D, xã TL, huyện MC, tỉnh Sơn 

La. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 07/4/2023, Lê Văn T uống rƣợu cùng anh rể là Hà Văn 

H, sinh năm: 1985 cùng bản sau đó cùng nhau đi đến homestay của Hoàng Văn T, 

sinh năm: 1963, trú cùng bản hát karaoke. Khoảng 15 phút sau, Lò Văn Đ, sinh 

năm: 1985 và Hà Văn T, sinh năm: 1987, đều trú cùng bản đi đến nhà T chơi. Quá 

trình hát karaoke giữa T và T1 xảy ra mâu thuẫn cãi nhau do T1 có lời lẽ xúc phạm 

với T về việc trƣớc đây có quan hệ tình cảm với vợ của T. Thắng yêu cầu T1 và T 

đi về nên T1 và T đi xuống dƣới nhà sàn, lao vào đấm đá nhau. Đƣớng và Huê đi 

đến can ngăn, nhƣng T1 và T không dừng lại mà tiếp tục đánh nhau tại khu vực 

cổng nhà Thắng. T có lời lẽ thách thức với T1 nếu muốn tiếp tục đánh nhau thì hẹn 

đến nhà của T. Sau đó T đi về sang nhà hàng xóm (phía đối diện là Hà Văn Điện) 

ngồi uống nƣớc cùng H. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, T1 do bực tức T 

nên đã cầm theo 01 con dao đi xe máy đến nhà của T. Khi T1 đi đến, T nhìn thấy 

T1 cầm dao nên đã lấy 01 chiếc kéo để trên mặt bàn uống nƣớc nhà Điện. Khi T1 

đi gần đến vị trí của T, T1 vung dao chém về phía T nhƣng T đƣa tay trái lên đỡ 

làm con dao rơi xuống đất, sau đó T dùng kéo đang cầm ở tay phải đâm về phía 

mạn sƣờn bên trái của T1 khiến T1 bị thƣơng, đƣợc mọi ngƣời đƣa đi điều trị tại 

Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên từ ngày 07/4/2023 đến ngày 18/4/2023 phục hồi 

ra viện đồng thời có đơn đề nghị đến Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La giải 

quyết. 

Thu giữ vật chứng thu giữ 01 con dao, 01 chiếc kéo do ông Lò Văn Thƣơng 

giao nộp. 

Ngày 14/01/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu tiến 

hành khám nghiệm hiện trƣờng. Xác định nơi xảy ra vụ án tại bản D, xã TL, huyện 

Mộc Châu. Phía Bắc giáp nhà Hà Văn Điện. Phía Nam giáp nhà Lê Văn T. Phía 

Đông, phía Tây giáp đƣờng liên xã. 

Vị trí 1 là khoảng sân bê tông trƣớc cửa nhà Lê Văn Chung kích thƣớc 11 x 

7m. Vị trí 2 là đoạn đƣờng liên xã trƣớc cửa nhà Lê Văn Chung rộng 3,3m. Vị trí 3 

là đống cát sạn diện tích 2,5 x 5,3m nằm tại trƣớc cửa nhà Hà Văn Điện, cách mép 

đƣờng 3,6m theo hƣớng Nam và cách sân nhà Hà Văn Điện 0,75m. Vị trí 4 là 

chiếc bàn gỗ kê chính giữa tầng 1 nhà sàn của Hà Văn Điện có kích thƣớc 1,5 x 0,9 
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x 0,73m, xung quanh bàn kê 06 chiếc ghế gỗ. Quá trình khám nghiệm hiện trƣờng 

không thu giữ tài liệu, đồ vật gì. 

Ngày 10/4/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu quyết định 

trƣng cầu T tâm pháp y tỉnh Sơn La giám định tỷ lệ tổn thƣơng cơ thể đối với Lê Văn 

T và Hà Văn T1.  

Tại Kết luận giám định tổn thƣơng cơ thể trên ngƣời sống số 102 ngày 

13/4/2023 của T tâm pháp y tỉnh Sơn La kết luận: “Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Lê 

Văn T tại thời điểm giám định là 10%. Cơ chế hình thành dấu vết thương tích: 

Thương tích vết xây xước da vùng mặt, lưng, tay phải, chân phải do tác động trực tiếp 

của vật tày, diện tiếp xúc giới hạn gây ra”.  

Tại Kết luận giám định tổn thƣơng cơ thể trên ngƣời sống số 103 ngày 

13/4/2023 của T tâm pháp y tỉnh Sơn La kết luận:  

- Vết thƣơng phần mềm vùng môi (xếp 06%); 

- Vết thƣơng phần mềm ngực trái (xếp 03%); 

- Tổn thƣơng mang phổi trái đã phẫu thuật lƣu màng phổi, hiện tại phổi trái còn 

ít dịch (xếp 05%); 

Căn cứ thông tƣ số 22/2019/TT- BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tế quy định tỷ lệ 

tổn thƣơng cơ thể của Hà Văn T1 tại thời điểm giám định là 13%. 

 Cơ chế hình thành dấu vết thương tích: Thương tích vết thương phần mềm 

vùng môi, ngực trái tại vị trí khoang liên sườn IV-V và VIII-IX do tác động trực tiếp 

của vật sắc nhọn, diện tiếp xúc giới hạn gây ra. Thương tích vết xây xước ngực trái 

tại vị trí xương sườn VII do tác động trực tiếp của vật tày, diện tiếp xúc giới hạn 

gây ra.  

Kết luận khác: Thương tích vết thương vùng ngực trái, cung bên đường nách 

trước trên cơ thể Hà Văn T1 không nằm trong vùng trọng yếu của cơ thể (ở phần 

ngực nếu nằm trong vị trí T thất (tim) thì là vùng trọng yếu của cơ thể).Với thương 

tích vùng ngực trái gây tổn thương thành ngực, màng phổi, không tổn thương nhu 

mô phổi như trên cơ thể Hà Văn T1 nếu không cấp cứu kịp thời bệnh nhân cũng 

chưa thể dẫn đến tử vong ngay được. 

Ngày 10/4/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu quyết định 

trƣng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an giám định vật chứng thu giữ là chiếc 

kéo có ADN của Lê Văn T, Hà Văn T1 hay không. Tại Kết luận giám định số 2674 

ngày 17/5/2023 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: “Trên chiếc kéo gửi 

giám định có ADN của Hà Văn T1; không phát hiện thấy ADN của Lê Văn T”.  
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Về vấn đề dân sự: Gia đình bị cáo (chị Hà Thị H vợ bị cáo) và bị hại đã tự 

nguyện thỏa thuận bồi thƣờng xong số tiền 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng), tại 

phiên tòa bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thƣờng gì thêm.  

Do hành vi nêu trên bản cáo trạng số: 118/CT-VKS ngày 14 tháng 6 năm 

2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu đã truy tố bị cáo Lê Văn T về 

tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

 Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu sau khi 

phân tích tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo 

và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo và đề 

nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Lê Văn T phạm tội Cố ý gây thƣơng tích, áp dụng 

điểm a khoản 1 Điều 134, điểm b, i, s khoản 1, 2 Điều 51và khoản 1, 2 Điều 65 Bộ 

luật Hình sự. Xử phạt bị cáo từ 09 đến 12 tháng tù cho hƣởng án treo, thời gian thử 

thách từ 18 đến 24 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo cho UBND xã TL, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La giám sát, quản 

lý trong quá trình thi hành án.   

- Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 

584, 585, 590 Bộ luật dân sự, chấp nhận việc chị Hà Thị H (vợ bị cáo) đã bồi thƣờng 

cho bị hại Hà Văn T1 số tiền 9.000.000 đồng. 

Vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm 

c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao, 01 bao 

dao, 01 chiếc áo cộc tay màu đen, 01 quần sóc màu xanh, 01 chiếc kéo. 

Tại phiên tòa bị cáo Lê Văn T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình nhƣ 

nội dung bản cáo trạng đã nêu và hoàn toàn nhất trí về tội danh, điều luật áp dụng, 

mức hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo, lời nói sau cùng 

xin giảm nhẹ hình phạt. Bị hại đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và 

không yêu cầu bồi thƣờng gì thêm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy nhƣ sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện Mộc 

Châu, Điều tra viên, Viện kiểm sát huyện Mộc Châu, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục đƣợc quy định 

trong tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo, ngƣời bị 

hại, ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có khiếu nại về hành vi, quyết 

định của cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 



 5 

[2] Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của bị 

cáo là khách quan, thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với sơ đồ 

hiện trƣờng, biên bản khám nghiệm hiện trƣờng, biên bản thực hiệm điều tra, lời 

khai của ngƣời bị hại, những ngƣời làm chứng có mặt tại hiện trƣờng, phù hợp với 

các dấu vết để lại trên cơ thể ngƣời bị hại, kết luận giám định pháp y về thƣơng 

tích của T tâm pháp y Sở y tế tỉnh Sơn La, kết luận giám định ADN của Bộ khoa 

học hình sự Bộ công an và vật chứng thu giữ. Nhƣ vậy có đủ căn cứ xác định: Lê 

Văn T và Hà Văn T1 do đã uống rƣợu, anh Hà Văn T1 có lời lẽ xúc phạm trong 

quá trình hát Karaoke dẫn đến đánh nhau và đƣợc mọi ngƣời can ngăn nhƣng đến 

khoảng 16 giờ 45 phút, T1 do bực tức T nên đã cầm theo 01 con dao nhọn dài 

41cm đi xe máy đến nhà của T. Khi T1 đi gần đến vị trí của T, T1 vung dao chém 

về phía T, T đƣa tay trái lên đỡ làm con dao rơi xuống đất, sau đó T dùng kéo đang 

cầm ở tay phải đâm vào mạn sƣờn bên trái của T1 gây tổn hại sức khỏe của T1 

13% (trong đó sử dụng kéo là hung khí nguy hiểm là 8%). Hành vi của bị cáo Lê 

Văn T đã cấu thành tội Cố ý gây thƣơng tích đƣợc quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 134 của Bộ luật hình sự. 

 [3] Xét về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo thực 

hiện: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức 

khỏe của ngƣời khác. Bị cáo là ngƣời có đầy đủ năng lực nhận thức đƣợc hành vi 

vi phạm pháp luật, giữa bị cáo, bị hại chỉ do mâu thuẫn nhỏ trong lời nói mà giữa 

bị cáo và bị hại gây ra đánh nhau dẫn đến bị cáo dùng kéo đâm vùng sƣời của bị 

hại. Do đó cần có mức án tƣơng xứng với tính chất mức độ của bị cáo gây ra, để 

cải tạo giáo dục bị cáo biết chấp hành pháp luật đồng thời răn re phòng ngừa 

chung. 

 [4] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo Lê Văn T là ngƣời có nhân thân tốt, chƣa có tiền án, tiền sự, có nơi cƣ 

trú rõ ràng, ngoài lần phạm tội này bị cáo luôn tôn trọng quy tắc xã hội, chấp hành 

đúng chính sách pháp luật, không vi phạm điều cấm, sau khi phạm tội đƣợc gia 

đình có đơn xin Bảo lãnh, vụ việc bị cáo gây thƣơng tích cho bị hại cũng có một 

phần lỗi của bị hại có lời lẽ xúc phạm, đánh bị cáo bị tổn thƣơng 10% và cầm dao 

tìm đến tận nhà đánh bị cáo, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị 

cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình đã thực hiện, 

bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trƣờng hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã tác 

động tới gia đình thỏa thuận bồi thƣờng toàn bộ chi phí điều trị cho bị hại số tiền 

9.000.000 đồng và đƣợc bị hại có đơn bảo lãnh xin giảm nhẹ hình phạt đề nghị cho 

bị cáo cải tạo tại địa phƣơng nên đƣợc hƣởng các tình tiết giảm nhẹ đƣợc quy định 

tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

 [5] Về hình phạt áp dụng: Bị cáo có ba tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại khoản 1 và một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của 
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Bộ luật Hình sự, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cƣ trú cụ thể, rõ ràng không cần 

thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội việc cho bị cáo đƣợc cải tạo ngoài 

xã hội cũng đủ cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt, biết tôn trọng pháp luật, sống 

có ích cho gia đình và xã hội và không gây ảnh hƣởng đến việc đấu tranh phòng 

chống tội phạm và an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng phù hợp với quan điểm của 

Việm kiểm sát. Từ những nhận định trên Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có đủ 

điều kiện áp dụng hình phạt tù cho hƣởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ 

luật Hình sự. 

 [6] Về trách nhiệm dân sự: 

Trong quá trình điều tra chị Hà Thị H vợ bị cáo và ngƣời bị hại đã tự nguyện 

thỏa thuận bồi thƣờng xong số tiền 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng), tại phiên tòa 

bị hại không yêu cầu bồi thƣờng gì thêm. Xét việc thỏa thuận là hoàn toàn tự 

nguyện đúng quy định của pháp luật, nên Hội đồng xét xử cần chấp nhận. 

[7] Về vật chứng: Đối với 01 con dao, 01 bao dao, 01 chiếc áo cộc tay màu 

đen, 01 quần sóc màu xanh, 01 chiếc kéo là công cụ phạm tội nên tịch thu tiêu hủy.   

[8] Về vấn đề khác liên quan: 

 - Đối với bị hại Hà Văn T1 có hành vi đánh bị cáo Lê Văn T gây thƣơng tích 

10% đây chỉ là hành vi vi phạm hành chính. Nên ngày 05/6/2023 Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã ra quyết định xử phạt hành chính 

đối với Hà Văn T1; 

 - Đối với bị cáo Lê Văn T bị anh Hà Văn T1 đánh gây thƣơng tích 10% và 

không yêu cầu anh T1 bồi thƣờng thiệt hại nên HĐXX không xem xét, xử lý. 

 [9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134, điểm b,i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự. 

1. Tuyên bố bị cáo Lê Văn T, phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

 2. Xử phạt: Bị cáo Lê Văn T 09 (Chín) tháng tù cho hƣởng án treo, thử thách 

18 (Mƣời tám) tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án (30/6/2023). 

 Giao bị cáo Lê Văn T cho UBND xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 

La giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án.  

 “Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”. Theo quy định tại 

khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.  
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“Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo Điều 92 luật thi hành án hình sự”  

3. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 584, 

585 và 590 của Bộ luật dân sự: Ghi nhận chị Hà Thị H đã thỏa thuận bồi thƣờng 

xong số tiến 9.000.000đ (Chín triệu đồng) cho bị hại, chị Hƣơng không không yêu 

cầu bị cáo hoàn lại số tiền trên. 

4. Về vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 1, 

điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy: 01 con dao nhọn 

dài 41cm, tay cầm bằng gỗ dài 13,5cm có lƣỡi dao bàng kim loại dài 27cm; 01 bao 

dao bàng gỗ dài 32cm có dây buộc; 01 chiếc kéo dài 17cm có tay cầm bằng nhựa 

màu đỏ dài 6cm, lƣới kéo bằng kim loại dài 11cm; 01 chiếc áo cộc tay màu đen, 01 

quần soóc màu xanh. 

 (Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án Dân sự huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La, theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 23/6/2023). 

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 

Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. Bị cáo Lê Văn T 

phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. 

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại và ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Nơi nhận:                                                        
- Toà án ND tỉnh Sơn La; 

- VKSND huyện Mộc Châu; 

- Công an huyện Mộc Châu; 

- THAHS + DS; 

- STP tỉnh; 

- Bị cáo, bị hại, ngƣời liên quan; 

- Lƣu hồ sơ; Lƣu VP. 

 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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